
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Chủ đề nhánh Số tuần Thời gian thực hiện Người phụ trách Điều chỉnh

Trường mầm non yêu thương 1 Từ  6/9  đến  13/9/2024 Nguyễn T. Hồng Loan
Bé vui Tết Trung thu 1 Từ  16/9  đến 20/9/2024 Hà Thị Thu Hoài
Lớp học bé yêu 1 Từ  23/9  đến  27/9/2024 Nguyễn T. Hồng Loan

III. CHUẨN BỊ:
                                          

     Nhánh
Chuẩn bị

Nhánh 1        
Trường mầm non bé yêu

Nhánh 2
Bé vui Trung thu

Nhánh 
Lớp học bé yêu

Giáo viên -Tạo môi trường theo chủ đề “ 
Trường mầm non bé yêu”
- Bổ sung các nguyên học liệu cho 
các góc chơi đa dạng, phong phú
- Sưu tầm tranh ảnh, tranh truyện, 
họa báo có nội dung, hình ảnh về 
trường mầm non, trang phục bé 
đến trường, một ngày của bé ở 
trường,….
- Tranh thơ, tranh truyện chữ to về 
chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh về 
chủ đề mới, vận động phụ huynh 
cùng phối hợp và đóng góp truyện 
tranh, họa báo, bìa lịch.

- Trang trí, tạo môi trường về chủ 
đề: “Bé đón tết trung thu” 
- Chuẩn bị các loại đèn lồng, dây 
trang kim, giấy màu, bút màu, màu 
nước, bìa các tông, giấy toky...
- Các tranh ảnh, video, bài thơ, câu 
chuyện, bài hát có nội dung liên 
quan đến chủ đề.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về 
chủ đề thực hiện.
- Bổ sung: Bột và khuôn  làm bánh 
trung thu.
- Bổ sung khung tre làm đèn ông 
sao.
- Tạo môi trường theo chủ đề “ Bé 
vui Trung thu”
- Bổ sung các nguyên học liệu cho 
các góc chơi đa dạng, phong phú
- Sưu tầm tranh ảnh, tranh truyện, 
họa báo có nội dung, hình ảnh về 
Tết Trung Thu, đồ chơi trung thu, 

- Tạo môi trường theo chủ đề “ Lớp 
A3 của bé”
- Bổ sung các nguyên học liệu cho 
các góc chơi đa dạng, phong phú
- Sưu tầm tranh ảnh, tranh truyện, 
họa báo có nội dung, hình ảnh về 
lớp học, các góc chơi trong lớp,…
- Tranh thơ, tranh truyện chữ to về 
chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh về 
chủ đề mới, vận động phụ huynh 
cùng phối hợp và đóng góp truyện 
tranh, họa báo, bìa lịchTÀI L
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Phụ huynh - Trẻ vui vẻ ăn mặc gọn gàng khi 
đến lớp.
- Trẻ có ý thức, tinh thần tham gia 
các hoạt động cùng cô và các bạn.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ 
chơi trong lớp
- Ủng hộ tranh truyện, họa báo về 
trường mầm non, trang phục bé 
đến trường, một ngày của bé ở 
trường,…

- Ủng hộ một số nguyên vật liệu 
(Chai lọ, bìa giấy, cây xanh...) để 
tạo môi trường chủ đề  lớp học của 
bé.
- Trẻ hứng thú hào hứng với chủ 
đề: Bé đón tết trung thu 
- Thích đi học và tham gia các hoạt 
động ở lớp. Đoàn kết với bạn bè

- Ủng hộ tranh truyện, họa báo  về 
lớp học, các góc chơi trong lớp,…
- Trẻ có tinh thần thoải mái tham 
gia các hoạt động của lớp
- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số 
nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề 
nhánh.

Trẻ - Trò chuyện, thảo luận cùng cô về 
chủ đê mới: Trường mầm non KĐ 
III” 
- Kết hợp cùng cô thay đổi môi 
trường phù hợp với chủ đề
- Tô màu, xé dán, trang trí bức 
tranh đẹp từ các NVL khác nhau.
- Thuộc các bài hát, bài thơ, đồng 
dao về chủ đề

- Trò chuyện, thảo luận cùng cô về 
chủ điểm mới: “ Lớp A3 của bé”
- Kết hợp cùng cô thay đổi môi 
trường phù hợp với chủ đề
- Tô màu, xé dán, trang trí bức 
tranh đẹp từ các NVL khác nhau.
- Thuộc các bài hát, bài thơ, đồng 
dao về chủ đề 

- Trò chuyện, thảo luận cùng cô về 
chủ điểm mới: Bé vui Trung thu
- Kết hợp cùng cô thay đổi môi 
trường phù hợp với chủ đề
- Tô màu, xé dán, trang trí bức 
tranh đẹp từ các NVL khác nhau.
- Thuộc các bài hát, bài thơ, đồng 
dao về chủ đề

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón – trả trẻ

- Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự.
- Trẻ biết vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.
- Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua 
tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
- Trò chuyện một số quy định của trường, lớp.
+ Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện: Bập bênh, tình bạn,bạn mới đến trường, cô và mẹ, …

2 Thể dục sáng
- Khởi động: đi các kiểu đi( bằng mũi bàn chân, kiễng gót, cúi lưng, chạy nhanh, chạy chậm,...)
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với gậy thể dục
+ ĐT hô hấp: Tiếng gà gáy
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

+ ĐT tay: 2 tay ra trước lên cao
+ ĐT bụng: Đứng cúi người hai tay chạm chân
+ ĐT chân: Khụy gối, tay ra trước, chân kiễng tay lên cao
+ ĐT bật: Bật chân trước chân sau
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng

Ngày 6/9/2024
PTNT

KPMTXQ
Trường MN bé yêu

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh
1

Trường 
MN bé 
yêu

Ngày 9/9/2024
PTTC

Thể dục
Tung bóng lên 
cao và bắt bóng

Ngày 10/9/2024
PTTM

Âm nhạc
Dạy kĩ năng ca 
hát bài: “Ngày 

vui của bé

Ngày 11/9/2024
PTNN

Văn học
Truyện: Món 

quà của cô giáo

Ngày 12/9/2024
PTNT
Toán

Nhận biết nhóm 
có 6 đối tượng. 

NB chữ số 6 

Ngày 13/9/2024
PTNN

Làm quen CC
o- ô- ơ

 Nhánh
2

Vui tết 
trung 
thu

Ngày 16/9/204
PTTM

Tạo hình
Cắt dán đèn lồng

Ngày 17/9/2024
PTTC-KNXH

Bé vui Trung thu

Ngày 18/9/2024
PTTC

Thể dục
Đi nối bàn chân 

tiến, lùi

 Ngày  19/9/2024
PTTM

Âm nhạc
Dạy VĐ múa bài 
hát: “Chiếc đèn 

ông sao”

Ngày 20/9/2024
PTNN

   Trò chơi chữ cái
o- ô- ơ

Nhánh
3

Lớp học 
của bé

Ngày 23/9/2024
PTNT

KPMTXQ
Lớp học của bé

Ngày 24/9/2024
PTNT
Toán

Gộp, tách nhóm 
có 6 đối tượng 
thành 2 nhóm 
bằng các cách 

khác nhau

Ngày 25/9/2024
PTNN

Văn học
Thơ Tình bạn

Ngày 26/9/2024
PTTM

Tạo hình
Làm đồ chơi đu 

quay

Ngày 27/9/2024
PTNN

Làm quen chữ cái
a-ă-â
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Ngày 6/9
- Thực hành: Bỏ 
rác đúng nơi quy 
định
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1 Ngày 9/9
- So sánh đồ 
chơi ngoài trời - 
lớp học
- TCVĐ: Nhảy ô

- Chơi tự do

Ngày 10/9
- Đồng dao: Dung 
dăng dung dẻ.
- TCVĐ: Oẳn tù 
tì
 - Chơi tự do.

Ngày 11/9
- Xem tranh ảnh 
và trò chuyện về  
một số trạng thái 
cảm xúc: vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc 
nhiên, xấu hổ.
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 12/9
-  Thơ: Cô dạy
- TCVĐ: Nhảy ô
- Chơi tự do

Ngày 13/9
- Thực hành: Bỏ 
rác đúng nơi quy 
định
- TCVĐ:Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do

Nhánh 2

Ngày 16/9
- Quan sát: 
Đường phố ngày 
tết trung thu
- TCVĐ:Chạy 
thay đổi hướng 
vận động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh
- Chơi tự do

Ngày 17/9
- Chơi tự do
- Trò chuyện:
Công việc của các 
cô bác trong 
trường bé.           
- TCVĐ: Nhảy ô
- Chơi tự do

Ngày 18/9
Q/S: Xem tranh 
ảnh và trò 
chuyện về  một 
số trạng thái 
cảm xúc.
- TCVĐ: Nhảy 
lò cò
- Chơi tự do

Ngày 19/9
- Đồng dao: Đèn 
ông sao
- TCVĐ: Oẳn tù 
tì
 - Chơi tự do

Ngày 20/9
- Thực hành: Giữ 
gìn vệ sinh môi 
trường.Bỏ rác đúng 
nơi quy định
- TCVĐ: Chạy 
thay đổi hướng vận 
động tốc độ theo 
đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 3

Ngày 23/9
- So sánh đồ 
chơi ngoài trời - 
lớp học
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 24/9
- Đồng dao : chi 
chi chành chành.
- TCVĐ:Chạy 
thay đổi hướng 
vận động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh
- Chơi tự do

Ngày 25/9
- Thơ: Bập bênh
- TCVĐ:oẳn tù 
tì
- Chơi tự do

Ngày 26/9
- Xem tranh ảnh 
và TC về  một số 
trạng thái cảm 
xúc
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
 - Chơi tự do

Ngày 27/9
- Thực hành: Bỏ 
rác đúng nơi quy 
định
- TCVĐ: Đi thay 
đổi hướng dích dắc 
theo hiệu lệnh.
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe.
- Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước 
khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
- Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt.
- Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày:
+ Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn.
+ Biết vệ sinh đúng nơi quy định.
- Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày:Giặt khăn, phơi khăn.
-Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi về CĐ: 
TMN và Tết trung thu:Ngày đầu tiên đi học, vui đến trường, lớp chúng mình,cả tuần đều ngoan; 
chào ngày mới, cô giáo miền xuôi,chiếc đèn ông sao, rước đèn tháng Tám,...

Ngày 6/9
Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 1 Ngày 9/9
Phân biệt phía 
phải-phía trài 
của bạn khác.

Ngày 10/9
TH: Lời nói và cử 
chỉ lễ phép, lịch 
sự trong giao tiếp

Ngày 11/9
Rèn KNS: Quy 
định an toàn của 
trường/lớp 

Ngày 12/9
Nghe âm thanh 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 

Ngày 13/9
Đặt tên cho sản 
phẩm của mình.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

vật, hiện tượng.

Nhánh 2

Ngày 16/9
Tách gộp nhóm 
có 6 đối tượng 
thành 2 phần 
bằng các cách 
khác nhau

Ngày 17/9
TC: Gia đình yêu 
thương

Ngày 18/9
Hát: Vui đến 
trường

Ngày 19/9
Thơ" Tình bạn"

Ngày 29/9 
Ôn chữ cái: a,ă,â 

Nhánh 3

  

Ngày 24/9
TC: So sánh số 
lượng của ba 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 7 
bằng các cách 
khác nhau

Ngày 24/9
TC: Gia đình yêu 

thương

Ngày 25/9
Ôn chữ cái: 

o,ô,ơ

Ngày 26/9
Nghe âm thanh 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng.

Ngày 27/9
Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối 
vào nhánh

T
T

Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3
1

Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Biết dọn dẹp, sắp xếp, 
bài trí các mặt hàng, phân 
loại giá…
- Biết bày cửa hàng đẹp 
mắt, thu hút khách.
- Biết giao tiếp ứng xử phù 
hợp giữa người mua và 
người bán

- Bán đồ dùng: quần áo, ba lô, 
túi xách, hoa bóng bay,...
- Bán các loại đồ ăn, hải sản: 
tôm , cua , mực, rau,
củ , quả,...
- Bán đồ chơi: búp bê, bóng, 
cầu tụt bập bênh, đu quay,…
- Bán bánh trung thu: bánh 
nướng, bánh dẻo
+ Đồ chơi trung thu: mặt nạ , 
đèn lồng, đầu sư tử,...

- Các loại đồ dùng, đồ 
chơi: tranh ảnh, quần áo, 
mũ giầy, đồ ăn, rau, củ, 
quả…
- Các loại  đồ chơi trung 
thu: mặt nạ, 
- Hoa lụa, dây ruy băng 
mù
- Bánh ga tô
 - Bảng giá các loại mặt 
hàng.
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Nấu ăn - Trẻ đi mua sắm đồ dùng, 
trang phục.
- Mạnh dạn giao tiếp khi 
chơi.
- Biết sắp xếp đồ dùng  
theo từng loại, biết chế 
biến món ăn, lau dọn cửa 
hàng.

- Chế biến 1 số món ăn đơn 
giản hàng hàng ngày: tôm sốt 
cà chua, canh rau cải, trứng 
rán,...

- Đồ chơi nấu ăn : bát, 
đũa, thìa, tạp dề, bàn, 
ghế…
- Các nguyên liệu, dụng 
cụ chế biến món ăn….

x x x

Gia đình - Trẻ biết cho con ăn, ngủ, 
đi học….
- T biết mua những đồ 
dùng để tổ chức sinh nhật, 
lời chúc và tặng quà.

- Chăm sóc cho con, cho con 
đi học ở trường mầm non.
- Tổ chức sinh nhật cho con

- Trang phục; bộ đồ chơi 
gia đình.

x x x

2 Góc 
Xây 
Dựng 

Bé làm 
kĩ sư 
xây 
dựng

- Rèn kỹ năng sắp xếp.
- Biết phối hợp với bạn bè 
để xây dựng. 
- Không la hét, tranh giành 
đồ chơi của bạn
- Biết thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi.

- Xây cửa hàng bán bánh sinh 
nhật. 
- Xây siêu thị bán đồ chơi
- Xây cửa hàng bán rau sạch.
- Xây vườn trẻ.

- Cây xanh lắp ghép, sỏi 
gạch, 
- Bộ đồ chơi lắp ghép, 
khối hộp,  
- Tranh gợi ý.

x x x

3 Góc 
nghệ 
thuật

Tô, vẽ, 
làm đồ 
chơi

-Trẻ biết cách cắt dán làm 
trang phục bạn trai, bạn 
gái theo 1 số dấu hiệu rõ 
nét.
- Biết lựa chọn và sử dụng 
1 số NVL khác nhau để 
tạo SP theo CĐ.
- Phát triển năng khiếu 
thẩm mĩ cho trẻ.

- Vẽ bạn trai, bạn gái, đồ  chơi 
cho các bạn
- Xé dán tranh cảm xúc.
- Vẽ khuôn mặt lên giấy, vỏ 
hộp, hình tròn, đĩa giấy.
- Vẽ chân dung làm ảnh tặng 
bạn
- Làm các con rối búp bê bằng 
các nguyên vậ lệu khác nhau.
- Vẽ, xé dán trang trí đồ chơi 
tặng bạn

- Các loại nguyên vật 
liệu :giấy màu, đất năn., 
hồ dán, kéo,….đa dạng, 
phong phú.
- Tranh mẫu của cô, trang 
phục văn nghệ, các bản 
nhạc về CĐ được viết 
bằng chữ to.

x x x
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4 Góc 
học 
tập - 
sách

- Trẻ có kỹ năng nhận biết, 
phân loại….
- Trẻ biết lấy đồ dùng phù 
hợp với trò chơi.
- Trẻ biết đọc thơ, kể 
chuyện về ngày sinh nhật 
của bé, dinh dưỡng, bộ 
phận trên cơ thể, bạn thân 
bằng tranh ảnh, rối.
- Biết lật giở sách.
- Biết lựa chọn hình ảnh 
phù hợp dán làm album
-Trẻ đọc to, rõ ràng thơ và 
kể chuyện theo trí tưởng 
tượng của mình hoặc dựa 
theo tranh gợi ý.
- Chơi đoàn kết, hào hứng

- Bé tập ghép chữ.
- Tìm đôi giống nhau.
-Bé nối đúng nhóm số lượng .
- Đổ xúc sắc .
- Ô ăn quan.
- Bé sắp xếp và đếm.
- Bé nối chữ e-ê
- Đọc truyện, thơ, xem tranh 
ảnh, kể chuyện vềngày sinh 
nhật của bé, dinh dưỡng, bộ 
phận trên cơ thể, bạn thân .
- Kể chuyện sáng tạo 
- Đọc truyện tranh, thơ chữ to.

- Các bảng biểu trò chơi 
góc học tập.
- Lô tô, số, chữ cái, tranh 
ảnh.
- Các hình ảnh về trường 
lớp MN,Tết trung thu.
- Rối tay, mũ đóng kịch.
- Truyện tranh, sách báo 
cũ, kéo, hồ dán,...

x

x

x

x

x

x

5 Góc 
khám 
phá

- Trẻ biết lấy đồ dùng phù 
hợp với trò chơi.
- Chơi đoàn kết, hào hứng.

- Quan sát sự lớn lên của hạt 
giống.
- Dòng chảy kì diệu.
- Chăm sóc cây xanh 

- Chai, lọ nhựa, hộp 
nhựa, sỏi, xốp.

x x x

TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
Đinh Thị Hương Giang

NGƯỜI DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Hồng Nhung                      

      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
     GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Nguyễn Thị Hồng Loan
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